
 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                                 

Kỳ báo cáo: Quý III năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SNV, ngày        tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) 

Biểu số 07b/VPCP/KSTT 

Đơn vị tính: TTHC 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa phương 

TTHC được thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo 

CCMC, MCLT được ban hành 

Tổng số 

TTHC 

Cấp    

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp    

xã 
Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 

Tổng số     

quy trình 

Cấp    

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp     

xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5)+

(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9)+

(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12)+(13)+

(14) 
(12) (13) (14) 

1 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về 

qu   h i 
32 17 15 0 32 17 15 0 5 3 2 0 

2 
Lĩnh vực tổ chức hành chính 

đơn vị sự nghiệp công lập 
15 12 3 0 15 12 3 0 2 1 1 0 

3 
Lĩnh vực chính quyền địa 

phương 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

4 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về 

công tác thanh niên 
3 3 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 

5 Lĩnh vực người có công 6 2 2 2 6 2 2 2 3 1 1 1 

6 Lĩnh vực tín ngưỡng  tôn giáo 56 35 11 10 53 35 8 10 14 9 2 3 

7 Lĩnh vực Văn thư  lưu trữ 3 3 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 

8 Lĩnh vực Thi đua  khen thưởng 22 9 8 5 22 9 8 5 3 1 1 1 

9 Lĩnh vực Công chức  viên chức 15 8 7 0 15 8 7 0 8 5 3 0 

TỔNG CỘNG 153 90 46 17 150 90 43 17 40 25 10 5 
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